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I . LÍ THUYẾT:  (3 ĐIỂM)

Câu 1: (1 điểm) Công ước Liên Hợp Quốc chia làm mấy nhóm quyền? Em hãy kể tên? 
Câu 2: (1 điểm) Theo em vì sao “Học tập là vô cùng quan trọng”? Từ đó em hãy cho biết trách nhiệm của học sinh là gì? 

Câu 3: (1 điểm) Em kể tên những tổ chức chăm sóc, giúp đỡ những trẻ em mồ côi, khuyết tật, không nơi nương tựa?
II. BÀI TẬP: (7 ĐIỂM)

Câu 1: (1 điểm) Em sẽ làm gì trong các trường hợp sau đây? 

a. Quần áo của em phơi trên dây, gió làm bay sang nhà hàng xóm. Em muốn sang lấy về nhưng bên đó không có ai ở nhà?
b. Quần áo của gia đình hàng xóm phơi ngoài sân, trời sắp đổ mưa, gia đình không có ai ở nhà?

Câu 2: (2 điểm) Tình huống: Vào ngày 19/03/2018, chứng kiến cảnh ông bố để con trai 6 tuổi lái xe tải mang biển số 36M-3234 chạy trên đường có nhiều xe cộ đang lưu thông tại Thanh Hóa người dân rất bất bình và lo sợ nên đã can ngăn. Tuy nhiên, ông bố vẫn mặc kệ thậm chí buông những lời lẽ bất lịch sự tới người khuyên can và vẫn để con điều khiển xe. Người dân đã lập tức báo cho cơ quan cảnh sát giao thông.
a. Em có nhận xét gì về việc làm của ông bố trong tình huống trên? (1 điểm)

b. Ở độ tuổi của em hiện giờ, em được phép điều khiển loại phương tiện nào và cần phải làm gì khi tham gia giao thông? (1 điểm)

Câu 3. (2.5 điểm) Tình huống: Nhà Bình ở cạnh nhà Hải. Do nghi ngờ Hải nói xấu mình, Bình đă chửi Hải và rủ anh trai đánh Hải. 

a. Bình đă vi phạm quyền gì của công dân?

b. Hải có thể có những cách ứng xử nào? (nêu ít nhất 3 cách) 

c. Theo em, cách ứng xử nào là phù hợp nhất trong tình huống đó?

Câu 4: (1.5 điểm) Những nơi vừa có đèn tín hiệu giao thông vừa có người điều khiển giao thông thì người tham gia giao thông phải chấp hành hiệu lệnh nào? Vì sao? 
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I.LÝ THUYẾT: (3 ĐIỂM)

Câu 1: (1 điểm)

HS nêu đúng tên 4 nhóm quyền: 1 điểm

Câu 2: (1 điểm)

HS nêu được tầm quan trọng của việc học: 0,5 điểm

HS nêu được trách nhiệm của học sinh: 0,5 điểm

Câu 3: (1 điểm)

HS kể được tên các tổ chức chăm sóc, giúp đỡ những trẻ em mồ côi, khuyết tật, không nơi nương tựa: 1 điểm
II.BÀI TẬP: (7 ĐIỂM)

Câu 1: (1 điểm)

HS nêu được cách giải quyết đúng:  0,5 điểm/ 1 tình huống.
Câu 2: (2 điểm)

HS nêu được nhận xét đúng sai và giải thích được vì sao: 1 điểm

HS nêu được phương tiện  điều khiển phù hợp với lứa tuổi và nêu được những việc làm đúng khi tham gia giao thông: 1 điểm

Câu 3: (2.5 điểm)

HS nêu được Bình đã vi phạm quyền gì: 0,75 điểm

HS nêu được 3 cách ứng xử: 0,75 điểm

HS nhận xét cách ứng xử phù hợp nhất: 0,75 điểm

Câu 4: (1.5 điểm)

HS nêu đúng và trả lời được vì sao: 1,5 điểm

